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Paracetamol 150 VD-20968-14 12/06/2019
Công ty CP Hóa 

dược Việt Nam

Paracetamol 

Powder

BP2013/ 

USP35

Heibei Jiheng 

(Group) 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd 

Hoặc

Anqiu Lu'An 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

368 Jianshe street, 

Hengshui City, Hebei 

Province, 653000

Hoặc

No.35,Weixu North 

Road,Anqui City Shandong 

Province, 262100

China

Eudoxime 100 VD-21626-14 19/09/2019
Công ty CP DP 

Am Vi
 Cefpodoxime proxetil USP 32

Aurobindo 

Laboratories 

Limited

Sy.No.329/39&329/47, 

Chilkul, Patancheru 

Mondal, Madak Dist.A.P., 

India

India

Eudoxime 200 VD-21627-14 19/09/2019
Công ty CP DP 

Am Vi
 Cefpodoxime proxetil USP 32

Aurobindo 

Laboratories 

Limited

Sy.No.329/39&329/47, 

Chilkul, Patancheru 

Mondal, Madak Dist.A.P., 

India

India

Isavent VD-21628-14 19/09/2019
Công ty CP DP 

Am Vi
Cefoperazon Natri USP 30

Aurobindo 

Laboratories 

Limited

Sy.No.329/39&329/47, 

Chilkul, Patancheru 

Mondal, Madak Dist.A.P., 

India

India

Lactated ringer's 

and Dextrose
VD-21953-14 08/12/2019

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Dextrose khan USP 32 Roquette
1, Rue De La Haute, 62136 

Lestrem France
France
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Lactated ringer's 

and Dextrose
VD-21953-14 08/12/2019

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Natri clorid BP 2010
Dominion Salt 

Limited

Totara Street, Mount 

Maunganui, New Zealand
New Zealand

Lactated ringer's 

and Dextrose
VD-21953-14 08/12/2019

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Kali clorid BP 2010
Dead Sea Works 

LTD.

Potash House, P.O Box 75, 

Beer-Sheva 84100 Israel
Israel

Lactated ringer's 

and Dextrose
VD-21953-14 08/12/2019

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Natri lactat USP 32 Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, P.O.Box 

21, 4200 AA Gorinchem. 

The Neitherland

Neitherland

Lactated ringer's 

and Dextrose
VD-21953-14 08/12/2019

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Calci clorid. 2H2O BP 2010
Macco 

Organiques

Zahradni 46c, CZ -792 01 

Bruntal
Czech Republic

Piracetam Kabi

 12g/60ml
VD-21955-14 08/12/2019

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Piracetam BP 2013

Pharmaceutical 

Works 

POLPHARMA 

SA

Pelplinska 19, 83 -200 

Starogard Gdanski, Poland
Poland

TV-Tussine VD-15208-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Guaifenesin USP 37
Zhejiang Haizhou 

Pharm Co., Ltd

No 19, Donghai 5th 

avenue, 

Yanhai Industrial Zone, 

Linhai, Zhejiang

China

TV-Tussine VD-15208-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Dextromethorphan.

HBr 
DĐVN IV

Wockhardt limited

  

Plot No. 138, GIDC Estate, 

Ankleshwar -393 002. Dist. 

Bharuch, Gujarat.

India
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TV-Tussine VD-15208-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Dexchlorpheniramin 

maleat  
USP 37

NiveditaChemical

s

 PVT.LTD 

A-14, M.I.D.C., Andheri 

(East),

 Mumbai – 400 093, 

Maharashtra 

India

Ibuprofen VD-15472-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Ibuprofen DĐVN IV

Shandong Xinhua 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

14 Dongyi Road, 

Zhangdian, Zibo City, 

Shandong Province. China

China

Travicol F VD-15476-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Paracetamol 

(Acetaminophen)
DĐVN IV

Anqiu Lu’an 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Xiao He Ya, North Part of 

City, Anqiu, Shandong - 

China

China

Travicol F VD-15476-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Ibuprofen DĐVN IV

Shandong Xinhua 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

14 Dongyi Road, 

Zhangdian, Zibo City, 

Shandong Province. China

China

Travicol F VD-15476-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Cafein DĐVN IV

Shandong Xinhua 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

14 Dongyi Road, 

Zhangdian, Zibo City, 

Shandong Province. China

China

Novazine VD-15474-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Paracetamol 

(Acetaminophen)
DĐVN IV

Anqiu Lu’an 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Xiao He Ya, North Part of 

City, Anqiu, Shandong - 

China

China

B-coenzyme VD-15845-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Vitamin B1

 (Thiamin nitrat)
DĐVN IV

DSM Nutritional 

Products

30 Pasir Panjang Road, 

Mapletree Business City 

#13-31

Singapore 117440 -

Singapore

B-coenzyme VD-15845-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Vitamin B2 

(Riboflavin)
DĐVN IV

DSM Nutritional 

Products

30 Pasir Panjang Road, 

Mapletree Business City 

#13-31

Singapore 117440 -

Singapore
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B-coenzyme VD-15845-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Vitamin B5 

(Calcipantothenat)
DĐVN IV

DSM Nutritional 

Products

30 Pasir Panjang Road, 

Mapletree Business City 

#13-31

Singapore 117440 -

Singapore

B-coenzyme VD-15845-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Vitamin B6 

(Pyridoxin.HCl)
DĐVN IV

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

No.215 Fengze Road, 

Tiantai, Zhejiang,
China

B-coenzyme VD-15845-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Vitamin PP

 (Nicotinamid)
DĐVN IV

DSM Nutritional 

Products

30 Pasir Panjang Road, 

Mapletree Business City 

#13-31

Singapore 117440 -

Singapore

Sulfaguanidin VD-15849-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Sulfaguanidin EP7

Suzhou wugan

 pharmaceutical 

co., ltd

No.1 Dongguan Rd, 

Tuncun District, Tongli 

Town, Wujiang City, 

Jiangsu

Vitamin B6 VD-15856-11 30/12/2017

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Vitamin B6

 (Pyridoxin.HCl)
DĐVN IV

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd.

No.215 Fengze Road, 

Tiantai, Zhejiang,
China

Oxy già 10TT VS-4875-14 03/07/2019

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Agimexpharm

Hydrogen peroxide 

3%
DĐVN IV Thai Peroxide 

70, Moo 4, Sudbantad 

Road Tambon -Taldiew, 

Amphor-Kaeng Khoi, 

Saraburi - 18110 Thailand 

Thailand

GynoNadyphar VS-4872-14 03/07/2019

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Cupric sulfate 

pentahydrate
DĐVN IV Jost Chemical Co. 

8150 Lackland Road, St. 

Louis, MO.63114 
USA
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Atenolol VD-21391-14 12/08/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Atenolol DĐVN IV Erregierre

Erregierre S.p.A. | via 

Francesco Baracca, 19 | 

24060 San Paolo d'Argon 

(BG) Italy |

Italy

Propranolol VD-21392-14 12/08/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Propranolol HCl DĐVN IV Cosma S.p.A
Via Colleoni, 15/17 – 

24040 Ciserano - Italy
Italy

Spasticon VD-21393-14 12/08/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Piracetam BP 2007

Pharmaceutical 

Works 

POLPHARMA 

SA

83 – 200 Starogard 

Gdariski
Poland

Spasticon VD-21393-14 12/08/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Cinarizin BP 2007
Megafine Pharma 

(P) Ltd.

Marine Lines, Mumbai - 

400 002
India

Theratussine 

5mg
VD-21394-14 12/08/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Alimemazin tartrat DĐVN IV Sanofi Chimie
94250 Gentilly cedex - 

France
France

Orazime 200 VD-21190-14 12/08/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Cefpdoxime proxetil USP 38

Orchid Chemicals 

& Pharmaceuticals 

Ltd

Orchid Towers 313 

Valluvarkohom High Road 

,Nungambakkam Chennal 

600034 India

India

Zincap 500 VD-21191-14 12/08/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Cefuroxim axetil USP38

Covalent 

Laboratories 

Private Limited

#8-3-677/18, 2nd Floor, 

S.K.D Naga, Yellaeddy 

Guda, Hyderabad – 500 

073.A.P 

India

Captopril VD-21224-14 12/08/2019

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Captopril DĐVN IV

Changzhou 

Pharmaceutical 

Factory

NO.518, Laodong East 

Road, Changzhou, Jiangsu 

Province, PR China

China
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Usarichcatrol VD-21192-14 12/08/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Calcitriol DĐVN IV
Hangzhou ICH 

Biopharm Co.,Ltd

Room 1224, Eastcom 

Mansion 398 Wensan 

Road, Hangzhou, 310013 

China

China

Piromax VD-21697-14 19/09/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Piroxicam DĐVN IV

Nantong Jinhua 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

9 Xingtai Road Gangzha 

Economic Development 

Zone Nantong Jiangsu , 

China

China

Piromax VD-21698-14 19/09/2019

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Piroxicam DĐVN IV

Nantong Jinhua 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

9 Xingtai Road Gangzha 

Economic Development 

Zone Nantong Jiangsu , 

China

China

Loperamid VD-21625-14 19/09/2019

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Agimexpharm

Loperamide 

hydrochloride 
USP 34

Vasudha Pharma 

Chem Limited

Vengal Rao Nagar, 

Ameerpet, Hyderabad, 

Andhra Pradesh, India 

India

Hacortin VD-21602-14 19/09/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Atorvastatin calcium USP38

Morepen 

Laboratories 

Limited 

Morepen Village,Nalagarh 

Road, Near Baddi 

,Ditt.Solan (H.P) 173205

India
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Paracetamol 500 VD-21603-14 19/09/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Paracetamol BP2015

Anqiu Lu’an 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

35 Weixu North Road, 

Anqui City, Shandong 

Province

China

Nady-Spasmyl VD-21623-14 19/09/2019

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Simethicone powder NSX
Dasan Medichem 

Co, Ltd

Room No. 505, Woo-ri 

Venturetown II, 82-29, 

Mullae-Dong 3 ga, 

Yeongdeungpo-Gu, Seoul

Korea

Nady-Spasmyl VD-21623-14 19/09/2019

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 TP 

HCM

Alverine citrate DĐVN IV

Zhejiang sanmen 

hengkang 

pharmaceutical 

Co, LTD

Fengkengtang, haiyou town 

317100 sanmen, Zhejiang, 

China

China

Loperamid 2mg VD-21604-14 19/09/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Loperamide 

hydrochloride
DĐVN IV

Vasuda Pharma 

Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, 

Hderabad – 38 Andhra, 

Pradesh, India

India

Golvaska VD-21613-14 19/09/2019
Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Mecobalamin JP XIV

Hebei Huarong 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

E.Road, N. 2nd Ring, 

Shijiazhuang, HB China.
China

Brikorizin VD-21797-14 08/12/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Flunarizin 

dihydrochloride
USP38

Wuhan Hezhong 

Chemical 

Manufature

Zhongshan Road 

No.496,Wuhan 
China
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Vinaflam 500 VD-21798-14 08/12/2019

Chi nhánh công ty 

cổ phần Armephaco- 

Xí nghiệp dược 

phẩm 150 

Cefuroxim axetil USP38

Covalent 

Laboratories 

Private Limited

#8-3-677/18, 2nd Floor, 

S.K.D Naga, Yellaeddy 

Guda, Hyderabad – 500 

073.A.P 

India

Apharmazin VD-21796-14 08/12/2019

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Flunarizin 

dihydroclorid
EP 6

Vasudha Pharma 

Chem,. LTD

78/A Vengal Rao Nagar, 

Hyderabad-38 andhra 

Pradesh, India

India

ACTADOL 500        

viên nén bao 

phim

VD-21438-14 12/08/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Acetaminophen USP 30
Hebei Jiheng 

Pharmaceuticals

No.8, Jiheng Road,Wuyi 

Country, Hengshui 

City,Hebei 053400

China

RHUMENOL 

FLU 500

Viên nén bao 

phim

VD -21439-14 12/08/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Acetaminophen USP 32
Mallinckrodt 

Chemical Limited

Hall Lane  Staveley 

Chesterfield Derbyshire 

S43 3RW, United Kingdom

United 

Kingdom

RHUMENOL 

FLU 500

Viên nén bao 

phim

VD -21439-14 12/08/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Dextromethorphan 

HBr
USP 32

Dr. Reddy's 

Laboratories Limit

ed

7-1-27 Ameerpet , 

Hyderabad - 500 016, India
India

RHUMENOL 

FLU 500

Viên nén bao 

phim

VD -21439-14 12/08/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Loratadin USP 32
Morepen Laborato

ries Ltd. 

416-418, Antriksh 

Bhawan, 22, Kasturba 

Gandhi Marg Delhi, Delhi, 

India

India
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http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=dr%20reddy's%20laboratories&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.vikreta2drl.com%2F&ei=GvAtUN6fEPHsmAXglIHQCw&usg=AFQjCNENSlotNoolZjl8guWsOi2YxVXlBA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=dr%20reddy's%20laboratories&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.vikreta2drl.com%2F&ei=GvAtUN6fEPHsmAXglIHQCw&usg=AFQjCNENSlotNoolZjl8guWsOi2YxVXlBA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=morepen&source=web&cd=11&cad=rja&sqi=2&ved=0CGwQFjAK&url=http%3A%2F%2Fmorepen.lookchem.com%2Fabout.html&ei=fPQtUPzoFKmDmQX-uoC4Cg&usg=AFQjCNEzq-sV58YMUdA85bPt83NQR_n7dA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=morepen&source=web&cd=11&cad=rja&sqi=2&ved=0CGwQFjAK&url=http%3A%2F%2Fmorepen.lookchem.com%2Fabout.html&ei=fPQtUPzoFKmDmQX-uoC4Cg&usg=AFQjCNEzq-sV58YMUdA85bPt83NQR_n7dA
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(7)
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nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất 

(9)

GENTAMICIN 

0,3%   

Mỡ tra mắt VD-21721-14 19/09/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Gentamicin sulfate DĐVN IV 

Yantai Justaware 

Pharmaceutical, 

Co, Ltd. China

No.1 yanfu road, zhifu 

district, Yantai, Shandong 

264002, China

China

ACTADOL 500        

viên nén
VD-21960-14 08/12/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Paracetamol DĐVN IV 

AnQiu Lu
’
 an 

Pharmaceutical 

Co., LTD

No. 35, Weixu North Road, 

Anqiu City, Shan Dong 

Province, China.

China

ERYTHROMIC

IN & NGHỆ   

Kem bôi da

VD-21961-14 08/12/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Erythromicin Stearat DĐVN IV
Linaria Chemical 

Thailand Ltd

309 Bangpoo Industrial 

Estate Soi 6C, Sukhumvit 

Road, Dhraksa, Muang 

Samutprakan, 10280, 

Thailand

Thailand

ERYTHROMIC

IN & NGHỆ   

Kem bôi da

VD-21961-14 08/12/2019

Cty CP Liên doanh 

DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Curcumin
QCVN 4-

2010-BYT

Ocimum 

Healthcare pvt.Ltd

33 Victoria 5,Amol Nagar, 

Sector 1 Naigaon East 

Thane 401201 

Maharashtra, India

India

SALONPAS®  

GEL 
VD-12687-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Methyl salicylate JP 16 Novacyl 

29 avenue Joannès Masset 

Le Carré Joannès, CS 

10619, 69258, Lyon Cedex 

09, France.

France

SALONPAS®  

GEL 
VD-12687-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

l -Menthol JP 16

Tien Yuan 

Chemical (PTE)  

Ltd

No. 18 Chin Bee Road, 

Jurong Town, Singapore 

619827. 

Singapore 
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(8)

Nước sản xuất 

(9)

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Methyl salicylate JP 16 Novacyl 

29 avenue Joannès Masset 

Le Carré Joannès, CS 

10619, 69258, Lyon Cedex 

09, France.

France

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

l -Menthol JP 16

Tien Yuan 

Chemical (PTE)  

Ltd

No. 18 Chin Bee Road, 

Jurong Town, Singapore 

619827. 

Singapore 

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

dl -Camphor JP 16
Nagaoka & Co., 

Ltd

7-18 Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate JP 16 Basf se 
Carl-Bosch-Str. 38 67056 

Ludwigshafen, Germany. 
Germani

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate JP 16
Zhejiang medicine 

Co., Ltd. 

98 East Xinchang Dadao 

Road, Xinchang, PR.Chine.
China

10
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(8)

Nước sản xuất 

(9)

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Thymol JP 16
Nagaoka & Co., 

Ltd

7-18 Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

l -Menthol JP 16

Tien Yuan 

Chemical (PTE)  

Ltd

No. 18 Chin Bee Road, 

Jurong Town, Singapore 

619827. 

Singapore 

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

dl -Camphor JP 16
Nagaoka & Co., 

Ltd

7-18 Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate JP 16 Basf se 
Carl-Bosch-Str. 38 67056 

Ludwigshafen, Germany. 
Germani

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate JP 16
Zhejiang medicine 

Co., Ltd. 

98 East Xinchang Dadao 

Road, Xinchang, PR.Chine.
China

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Thymol JP 16
Nagaoka & Co., 

Ltd

7-18 Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan
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(9)

SALONPAS® 

LINIMENT 
VD-12080-10

31/05/2017
Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Nonoyl vanillylamide HSE
Nagaoka & Co., 

Ltd

7-18 Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan

SALONSIP® 

GEL-PATCH®

VD-13185-10
31/05/2017 

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

Glycol salicylate JPC 2002 API corporation 

955, Oaza-Koiwai, 

Yoshitomi-Cho, Chikujyo-

gun, Fukuoka 871-8550, 

Japan

Japan

SALONSIP® 

GEL-PATCH®

VD-13185-10
31/05/2017 

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

l -Menthol JP 16

Tien Yuan 

Chemical (PTE)  

Ltd

No. 18 Chin Bee Road, 

Jurong Town, Singapore 

619827. 

Singapore 

SALONSIP® 

GEL-PATCH®

VD-13185-10
31/05/2017 

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

Tocopherol acetate JP 16 Basf se 

Carl-Bosch-Str. 38 67056 

Ludwigshafen, Germany. Germani

SALONSIP® 

GEL-PATCH®

VD-13185-10
31/05/2017 

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

Tocopherol acetate JP 16
Zhejiang medicine 

Co., Ltd. 

98 East Xinchang Dadao 

Road, Xinchang, PR.Chine.
China

SALONSIP® 

GEL-PATCH®

VD-13185-10
31/05/2017 

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

dl -Camphor JP 16
Nagaoka & Co., 

Ltd

7-18 Nishinomiyahama 4-

Chome Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan

SALONPAS®

 PAIN RELIEF 

PATCH 

VD-18885-13 01/04/2018

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

Methyl salicylate JP 16 Novacyl 

29 avenue Joannès Masset 

Le Carré Joannès, CS 

10619, 69258, Lyon Cedex 

09, France.

France
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(9)

SALONPAS®

 PAIN RELIEF 

PATCH 

VD-18885-13 01/04/2018

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam  

l -Menthol JP 16

Tien Yuan 

Chemical (PTE)  

Ltd

No. 18 Chin Bee Road, 

Jurong Town, Singapore 

619827. 

Singapore 

Bivilans   VD-14900-11 22/06/2017
Công ty cổ phần BV 

Pharma
Lansoprazole pellets NSX

Nifty Pharma Pvt 

Ltd 

Reg.Off: 203, Satya Sai 

Residency,

Plot No. 7-1-54/1, Beside 

MCH Park,

Dharam Karan Road, 

Ameerpet

Hyderabad - 500016, 

Telangana State, .

India

Azithromycin VD-15502-11 21/12/2017
Cty Cp Dược VTYT 

Thái Bình

Azithromycin 

(powder)

USP37, 38, 

39

Zhejiang Guobang 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.6 Wei Wu Road, 

Hangzhou Gulf Shangyu 

Industrial Zone, Zhejiang, 

China

Clarithromycin VD-15504-11 30/12/2017
Cty Cp Dược VTYT 

Thái Bình

Clarithromycin 

(powder)

USP 37, 38, 

39

Ningxia Qiyuan 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.1 Qiyuan Street, 

Industrial Area, Wangyuan, 

Yinchuan, Ningxia

China

Dicifepim VD-15857-11 30/12/2017
Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Mix of Cefepim HCl 

 and L-arginin 
USP 32

Shenzhen Salubris 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd - China

No. 1 Fenghuanggang 

Huabao Industrial District, 

Xixang Baoan District, 

Shenzhen, 

China

Glucosamin VD-15867-11 28/12/2017
Cty Cp Dược VTYT 

Thái Bình

Glucosamin sulfate. 

2KCl (powder)
USP 37-39

Yangzhou Rixing 

Bio-tech Co., Ltd.

No.58 Wuan Rd, Gaoyou 

City, Jiangsu, 
China

Franlex 500 VD-15916-11 30/12/2017
CT LDDP Eloge 

France Việt nam

Cephalexin 

monohydrat compact 
USP 30

DSM Anti-

Infectives 

chemferm S.A. 

Spain

Calle, ripolles S/n No.27 

Santa Perpetua de Mogoda, 

08130 

Spain 
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Franmoxy 500 VD-15918-11 01/03/2018
CT LDDP Eloge 

France Việt nam
Amoxicillin trihydrat BP 2007 DSM Deretil 

Calle villaricos S/n Cuevas 

del Almanzora almeria 
Spain 

Franpicin 500 VD-15919-11 01/03/2018
CT LDDP Eloge 

France Việt nam
Ampicillin trihydrat BP 2007

Surya 

pharmaceutical 

Limited, India 

A-5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, M.I.D.C., 

Tal. Khed, Dist. Ratnagiri, 

Maharashtra State, 

India

Cefixim 100-

CGP
VD-16000-11 30/12/2017

Cty TNHH US 

Pharma USA
Cefixime trihydrate USP 32

Hetero Drugs 

Limited

7-2-A2, Hetero Corporate 

Industrial Estates. Sanath 

Nagar Hyderabad - 500 

018. Telangana,  

India

Benzathin 

benzylpenicilin 

1.200.000 I.U

VD-16055-11 30/12/2017
Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Benzathin 

benzylpenicilin EP 7

North China 

Pharmaceutical 

Group 

Semisyntech Co., 

Ltd - China

No. 20  Yangzi Road 

Shijizhuang Economic 

&Technological  

Development  Zone, Hebei, 

P.R. 

China

Benzathin 

benzylpenicilin 

2.400.000 I.U

VD-16056-11 30/12/2017
Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Benzathin 

benzylpenicilin EP 7

CSPC Zhongnuo 

Pharmaceutical 

(SHIJIAZHUAN

G)Co.,LTD

No. 47 Fengshou Road, 

SHIJIAZHUANG City, 

Hebei Province, 

China

Benzylpenicilin 

500.000 I.U
VD-16057-11 30/12/2017

Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Benzyl penicilin 

sodium
BP2010

Shijiazhuang 

Pharm 

Group Hebei 

Zhongrun  

Pharmaceutical 

Co.,Ltd- China

No. 47 Fengshou Road, 

SHIJIAZHUANG City, 

Hebei Province, 

China
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Sulamcin VD-16058-11 30/12/2017
Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Mix of Ampicilin 

sodium and Sulbactam 

sodium (2: 1)

USP32

Harbin 

Pharmaceutical 

Group Co., Ltd., 

General Pharm. 

Factory - China

No. 109 Xuefu Road 

Nangang Dist. Harbin; 

No.1Jumin Street, 

Xiangfang Dist. Harbin

China

Viamomentin VD-16059-11 30/12/2017
Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Mix of Amoxicilin 

sodium and 

Clavulanat potassium

NSX

Sinopharm 

Weiqida 

Pharmaceutical 

Co., Ltd - China

Economic and 

Technological 

Development Zone ,Datong 

,Shanxi ,

China

Thylrone VD-16106-11 30/12/2017
Công ty cổ phần SX - 

TM DP Đông Nam
Ferrous fumarate USP 30

Salvi Chemical 

Industries Ltd.

214, Blue Rose Industrial 

Estate, Westem Express 

Highway, Borivali (E), 

Mumbai- 400066. 

India

Becovacine 1,5 

MIU
VD-16136-11 30/12/2017

Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Spiramycin EP 8

Wuxi Fortune 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No. 2 Rongyang 1st Road, 

Xishan Economic Zone, 

Wuxi City, Jiangsu 

Province, P.R. .

China

Becovacine 3 

MIU
VD-16137-11 30/12/2017

Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Spiramycin EP 8

Wuxi Fortune 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No. 2 Rongyang 1st Road, 

Xishan Economic Zone, 

Wuxi City, Jiangsu 

Province, P.R. .

China

Befadol Extra VD-16138-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Paracetamol BP 2013

Anqiu Lu’an 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.35, Weixu north road, 

Anqiu city, Shandong 

pronvince, .

China

Befadol Extra VD-16138-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Caffeine anhydrous BP 2010

Shandong Xinhua 

Pharmaceutical Co 

Ltd

East Chemical Zone of 

Zibo High & New 

Technology Development 

Zone, Zibo, Shangdong, 

P.R,  

China
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(9)

Befaryl VD-16139-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Spiramycine EP 8

Topfond 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No 1199 Jiaotong Road 

(West) Yicheng District, 

Zhumadian Henan 

Province, 

China

Corityne VD-16140-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Loratadine USP 34

Morepen 

Laboratories 

Limited

Morepen Village, Nalagarh 

Road, Near Baddi , Distt. 

Solan, Himachal Pradesh -

173220

India

Meyerazol VD-16142-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC

Omeprazole enteric 

coated pellets
NSX

Smilax 

laboratories 

Limited.

Plot No.44, CIE, Gandhi 

Nagar, Balanagar, 

Hyderabad 500 037, 

Andhra Pradesh, 

India

Meyerceti VD-16143-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC

Cetirizine 

dihydrochloride
BP 2005

Supriya 

Lifescience Ltd.

A 5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, M.I.D.C, 

Tal. - Khed, Dist. -

Ratnagirl, 415722, 

Maharashtra, 

India

Meyerdonal VD-16144-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Mefenamic Acid USP 31

Baoji Tianxin 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Caijiapo Economic & 

Technical Development 

Zone, Qishan County, 

Shaanxi Province, 

China

Meyermin VD-16145-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Thiamine mononitrate USP 34

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

CO., LTD

Le’anjiang Industrial Zone, 

Leping, Jiangxi, 333300, 
China

Meyermin VD-16145-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC

Pyridoxine 

hydrochloride
USP 34

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical 

CO., LTD

Le’anjiang Industrial Zone, 

Leping, Jiangxi, 333300, 
China
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(9)

Meyermin VD-16145-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Cyanocobalamin USP 34

Hebei Yuxing Bio-

Engineering 

Co.,Ltd.

Xicheng District. Ningjin 

County. Hebei Province, .
China

Touxirup VD-16147-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC

Dextromethorphan 

hydrobromide
USP 34

Wockhardt 

Limited

138, GIDC Area, 

Ankleshwar - 393002, 

Gujarat, 

India

Touxirup VD-16147-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC

Chlorpheniramine 

maleate
BP 2010

Supriya 

Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, MIDC, 

Taluka-Khed, Dist. 

Ratnagiri – 415722, 

Maharashtra

India

Touxirup VD-16147-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Guaifenesin USP 34 Pan Drugs Limited

167-168 Gidc Nandesari 

Industrial Estate, 

Vadodara, Gujarat 391340, 

India

Touxirup VD-16147-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Sodium benzoate BP 2010

Ganesh 

Benzoplast 

Limited Unit-II

D 21/2/2, MIDC Tarapur, 

Boisar, Maharashtra 

401506, 

India

Levigatus VD-16371-12 01/03/2018
Công ty CP 

Traphaco
Cetrimid BP2006

Basic Pharma 

Lifescience P. Ltd.

146/B , GIDC Estate ,

Near GIDC Office , 

Ankleshwar 393002 

GUJARAT 

India

Ovalax VD-16372-12 01/03/2018
Công ty CP 

Traphaco
Bisacodyl

BP2013/201

4/2015

Chemo SA 

Lugano Branch / 

Switzerland

Via F.Pelli 17, P.O.Box, 

6901 Lugano
Switzerland

17



Tên thuốc

(1)

SĐK 

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, dạng 

nguyên liệu, dạng 

muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất 

(9)

Cresimex 10 VD-19886-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Rosuvastatin calcium NSX

Glenmark 

Generics Ltd

Plot No. 141-143,160-

165,170-172, 

Chandramouli Sahakari 

Audyogik Vasahat 

Maryadit, Pune Hyderabad 

Highway, Mohol-413 213 

Dist. Solapur, Maharashtra, 

.

India

Imexofen 180 VD-19887-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm

Fexofenadine 

hydrochloride 
USP 38

Ra Chem Pharma 

Ltd.

R.S. No. 50/1, 

Mukteswarapuram, 

Jaggaiahpet Mandal, 

Krishna District, Andhra 

Pradesh, .

India

Imexofen 180 VD-19887-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm

Fexofenadine 

hydrochloride 
USP 38

Alekhya Drugs 

Pvt. Ltd. 

Plot No.: 145-150, 153 & 

154A, IDA Kondapally, 

Ibrahimpatnam (M), 

Krishna District-521 228, 

Andhra Pradesh, .

India

Imexofen 180 VD-19887-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm

Fexofenadine 

hydrochloride 
USP 38

Alekhya Drugs 

Pvt. Ltd. 

No. 21, Bhanu Enclave, 

ESI, Sunder Nagar, 

Hyderabad-38. AO, .

India

Nicofort VD-19888-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Nicotinamide USP 37

Tianjn Zhongrui 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Chengguan town, Wuqing 

Dist., Tianjin, 
China

Nicofort VD-19888-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Nicotinamide USP 37

DSM Nutritional 

Products Ltd.
CH-4334 Sisseln, Switzerland

pms-Cedipect VD-19889-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Guaifenesin USP 37

Granules India 

Limited

15A/1, Phase III, I.D.A 

Jeedimetla, Hyderabad, .
India
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(8)

Nước sản xuất 

(9)

pms-Cedipect VD-19889-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Guaifenesin USP 38

Gennex 

Laboratories Ltd. 

Sy.No. 133, IDA, 

Bollaram, Jinnaram 

Mandat, Medak District 

502 325, Andhra Pradesh, .

India

pms-Cotrim 960 

mg 
VD-19890-13 08/11/2018

CTCPDP 

Imexpharm
Sulfamethoxazole BP 2013

Virchow 

Laboratories 

Limited

Plot No. 4 to 10, S.V Co-

op Industrial Estate, IDA. 

Jeedimetla, Hyderabad-500 

055, .

India

pms-Cotrim 960 

mg 
VD-19890-13 08/11/2018

CTCPDP 

Imexpharm
Trimethoprim BP 2015

Shouguang 

Fukang 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

North-East of 

Dongwaihuan Road, 

Dongcheng Industrial Area, 

Shouguang City, Shandong 

Province, .

China

pms-Divacal VD-19891-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm

Calcium lactate 

gluconate
NSX Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, 4206 AA 

Gorinchem, The 

Netherlands

Nether-land

pms-Divacal VD-19891-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm

Calcium lactate 

gluconate
NSX

Jungbunzlauer 

Ladenburg GmbH

Dr. Albert-Reimann-Str. 

18, DE-68526 Ladenburg, 
Germany

pms-Divacal VD-19891-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Calcium carbonate EP 8.0

DR.Paul Lohmann 

Gmbh

Hauptstrasse 2, 31860 

Emmerthal, 
Germany

pms-Divacal VD-19891-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Calcium carbonate EP 8.0

American 

pharmaceutical & 

Health Products, 

Inc.

4025 Griffin Trail Way, 

Cumming, GA 30041, 

USA

USA

pms-Divacal VD-19891-13 08/11/2018
CTCPDP 

Imexpharm
Calcium Carbonate EP 8.2

Sudeep Pharma 

Private Limited

129/1/A, GIDC Estate, 

Nadesari, Vadodara - 391 

340, Gujarat, .

India
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